
UY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Lai Châu, ngày       tháng 9 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu lần 1 năm 2020 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND, ngày 02/6/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến và hướng dẫn 

thi hành Điều lệ sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Biên bản họp ngày 27/8/2020 của Hội đồng xét phạm vi ảnh hưởng 

và hiệu quả áp dụng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu lần 1 năm 2020; 

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 726/TTr-SKHCN 

ngày 31/8/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 32 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu lần 1 năm 2020 cho các tập thể, cá nhân (Có danh sách 

kèm theo). 

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tới các tập thể, cá nhân có 

sáng kiến được công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu lần 1 năm 2020 biết để tiếp tục triển khai ứng dụng và nhân rộng sáng kiến 

trong đời sống cũng như trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cấp, 

các ngành trên địa bàn tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND 

tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT. UBND tỉnh: U1, U2; 

- Lưu: VT, VX4. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 

 



DANH SÁCH 32 SÁNG KIẾN 

ĐƯỢC CÔNG NHẬN PHẠM VI ẢNH HƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU LẦN 1 NĂM 2020 

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      tháng 9 năm 2020 

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu) 

 

TT Tên sáng kiến Tên tác giả, đơn vị công tác 

1 

Đổi mới xây dựng câu hỏi trắc nghiệm 

khách quan trong ôn thi tốt nghiệp trung 

học phổ thông quốc gia chủ đề Hàm ẩn 

liên quan đến sự tương giao của đồ thị 

các cấp độ tư duy. 

Phan Thị Thùy Dung, Bùi Thị 

Phương Thảo - Trường trung 

học phổ thông Thành Phố Lai 

Châu. 

2 

Một số giải pháp nâng cao kĩ năng chọn 

và phân tích dẫn chứng trong bài nghị 

luận văn học cho đội tuyển học sinh 

giỏi môn Ngữ văn tại tỉnh Lai Châu. 

Phạm Thị Duyên, Đặng Thị 

Hoàng, Phạm Thị Thanh Huyền 

- Trường trung học phổ thông 

Chuyên Lê Quý Đôn. 

3 

Giải pháp xây dựng mô hình gia đình 

học tập, dòng họ học tập, cộng đồng 

học tập, đơn vị học tập trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu. 

Phạm Thị Thu Hương - Hội 

khuyến học tỉnh Lai Châu. 

4 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng 

dạy học môn công nghệ lớp 10 gắn liền 

với xây dựng mô hình trường học nông 

trại tại trường phổ thông dân tộc nội trú 

tỉnh Lai Châu. 

Vi Thị Thạo - Trường phổ thông 

dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu. 

5 

Một số giải pháp tổ chức hoạt động học 

tập gắn với trải nghiệm và sản xuất kinh 

doanh ở môn Vật lý trường THPT Than 

Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 

Phạm Tuấn Anh - Trường trung 

học phổ thông Than Uyên, 

huyện Than Uyên. 

6 

Một số giải pháp giáo dục kĩ năng sống 

cho học sinh lớp 6A2 ở trường 

PTDTBT-THCS xã Nậm Hàng, huyện 

Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. 

Bùi Thị Thanh Hòa - Trường 

phổ thông dân tộc bán trú trung 

học cơ sở xã Nậm Hàng, huyện 

nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. 

7 

Một số phương pháp dạy học tích cực 

nhằm phát triển năng lực tư duy và kỹ 

năng vận dụng kiến thức phần nhiệt học 

đối với học sinh lớp 8 ở trường THCS 

Tân Phong. 

- Bùi Đức Cao - Phòng giáo dục 

và đào tạo thành phố Lai Châu; 

- Hà Hữu Thăng, Ngô Thị Thu 

Thủy - Trường trung học sơ sở 

Tân Phong, thành phố Lai Châu. 

8 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả làm 

bài tập biểu đồ tốc độ tăng trưởng cho 

học sinh lớp 9 Trường PTDTBTTHCS 

Vàng San, Mường Tè, Lai Châu. 

Lê Thị Tình, Mào Thị Lương - 

Trường phổ thông dân tộc bán 

trú trung học cơ sở Vàng San, 

huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. 



TT Tên sáng kiến Tên tác giả, đơn vị công tác 

9 

Một số giải pháp gây hứng thú học tập 

bộ môn tiếng Anh cho học sinh lớp 6 tại 

trường THCS Thị trấn Sìn Hồ, huyện 

Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. 

Vũ Thị Kim Thủy - Trường 

trung học cơ sở Thị trấn Sìn Hồ, 

huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. 

10 

Giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực 

hiện Nghị quyết 34/NQ-HĐND tỉnh Lai 

Châu về đẩy mạnh nâng cao chất lượng 

giáo dục vùng đặc biệt khó khăn tại 

trường TH&THCS Can Hồ - Mường Tè 

- Lai Châu. 

 

- Trương Quốc Hoàn - Phòng 

giáo dục và đào tạo huyện 

Mường Tè, tỉnh Lai Châu; 

- Nguyễn Đức Trung, Lường Thị 

Hồng Mơ - Trường Tiểu học và 

THCS Can Hồ, huyện Mường 

Tè, tỉnh Lai Châu. 

11 

Một số biện pháp nâng cao chất lượng 

bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa học 

lớp 8 ở trường THCS Đoàn Kết, thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Lưu Thị Thanh Loan - Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Lai Châu; 

- Vũ Thị Khánh Ly, Bùi Thị Sen 

- Trường trung học cơ sở Đoàn 

Kết, Thành phố Lai Châu. 

12 

Một số giải pháp thực hiện tốt phân 

luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS 

trường PTDT BT THCS xã Hố Mít. 

Trịnh Hải Ngàn, Đoàn Năng 

Lực, Nguyễn Thị Khắc Liên - 

Trường phổ thông dân tộc bán 

trú  trung học cơ sở xã Hố Mít, 

huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 

13 

Một số giải pháp bảo tồn điệu múa dân 

gian dân tộc Thái tại trường TH và 

THCS Bum Nưa, huyện Mường Tè, 

tỉnh Lai Châu. 

Đoàn Tường Vi - Trường THCS 

xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, 

tỉnh Lai Châu. 

14 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng 

trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi 

vật lý 7 Trường THCS xã Mường Tè, 

huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. 

Lê Xuân Nghiêm - Trường 

THCS xã Mường Tè, huyện 

Mường Tè. 

15 

Một số biện pháp đẩy mạnh thực hiện 

chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm 

theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ 

Chí Minh tại trường TH&THCS Can 

Hồ, huyện Mường Tè, tinh Lai Châu. 

- Lý Mỹ Ly - Phòng GD&ĐT 

huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu; 

- Trần Thanh Đạm - Ủy ban 

kiểm tra Huyện ủy Mường Tè, 

tỉnh Lai Châu; 

- Lường Thị Hồng Mơ - Trường 

TH&THCS Kan Hồ, huyện 

Mường Tè, tỉnh Lai Châu. 

16 

Một số giải pháp rèn kỹ năng giao tiếp 

cho học sinh khối 6 tại trường THCS 

Mường Than. 

 

Nguyễn Thị Hạnh, Phạm Thị 

Giang, Nguyễn Thị Lan Phương - 

Trường THCS Mường Than, 

huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 



TT Tên sáng kiến Tên tác giả, đơn vị công tác 

17 

Một số kinh nghiệm rèn đọc diễn cảm 

cho học sinh lớp 5 Suối Thầu trường 

Tiểu học Bản Giang. 

Nguyễn Thị Luyên - Trường 

Tiểu học Bản Giang, huyện Tam 

Đường, tỉnh Lai Châu. 

18 

Một số biện pháp bồi dưỡng đội ngũ 

cán sự lớp trong môn Thể dục khối 4+5 

trường PTDTBT Tiểu học Giang Ma. 

Phạm Duy Kiên, Nguyễn Yến 

Dự - Trường phổ thông dân tộc 

bán trú Tiểu học Giang Ma, 

huyện Tam Đường, tỉnh Lai 

Châu. 

19 

Một số biện pháp rèn kĩ năng thực hiện 

các phép tính với phân số cho học sinh 

lớp 4 trường Tiểu học thị trấn Tam 

Đường. 

Nguyễn Thị Hiền - Trường Tiểu 

học Thị trấn Tam Đường, huyện 

Tam Đường, tỉnh Lai Châu. 

20 

Một số biện pháp đổi mới và nâng cao 

chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 1A1, 

1A2 trường Tiểu học Đoàn Kết, thành 

phố Lai Châu. 

Nguyễn Thị Phương, Phạm Thu 

Hiền, Đỗ Thị Mến - Trường tiểu 

học Đoàn kết, thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

21 

Một số kinh nghiệm xây dựng và tổ 

chức trò chơi trong dạy học toán cho 

học sinh lớp 2A3, lớp 3A3 Trường Tiểu 

học Số 1, thành phố Lai Châu. 

Nguyễn Thị Thùy, Vũ Thị 

Thanh Hương, Cao Thị Hạnh - 

Trường Tiểu học Số 1, thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

22 

Một số biện pháp xây dựng môi trường 

giáo dục an toàn cho học sinh Trường 

Tiểu học Số 2, thành phố Lai Châu, 

tỉnh Lai Châu. 

Pờ Thị Hòa, Vũ Thị Thêu, Bùi 

Thị Thanh Bình - Trường tiểu 

học số 2,  thành phố Lai Châu, 

tỉnh Lai Châu. 

23 

Một số giải pháp tăng cường kĩ năng 

giải toán có lời văn cho học sinh lớp 

3A4 Trường tiểu học thị trấn Than 

Uyên. 

Mai Thị Phương Hoa, Trần Thị 

Liên, Nguyễn Thị Bích Loan - 

Trường Tiểu học thị trấn Than 

Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh 

Lai Châu. 

24 

Giải pháp quản lý nâng cao chất lượng 

hoạt động của trường bán trú trường 

PTDTBT Tiểu học Phăng Sô Lin, Sìn 

Hồ, Lai Châu. 

Hoàng Kim Oanh - Trường phổ 

thông dân tộc bán trú Tiểu học 

Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ, 

tỉnh Lai Châu. 

25 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng 

lĩnh vực phát triển thẩm mĩ (Âm nhạc) 

tại lớp Mẫu giáo lớn Trung Tâm, 

Trường mầm non Thèn Sin. 

Nguyễn Thị Dịu -  Trường mầm 

non Thèn Sin, huyện Tam 

Đường, tỉnh Lai Châu. 

26 

Một số giải  pháp hướng dẫn trẻ sử dụng 

nguyên vật liệu thiên nhiên trong hoạt 

động tạo hình tại lớp Mẫu giáo lớn A2 

trung tâm, trường Mầm non xã Tả Lèng, 

huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. 

Hà Thị Ngân - Trường Mầm non 

xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, 

tỉnh Lai Châu. 



TT Tên sáng kiến Tên tác giả, đơn vị công tác 

27 

Một số giải pháp thực hiện tốt công tác 

xã hội hóa giáo dục để xây dựng môi 

trường chăm sóc Giáo dục trẻ trong 

trường Mầm non Hua Bum huyện Nậm 

Nhùn tỉnh Lai Châu. 

Nguyễn Thị Đào - Trường Mầm 

non xã Hua Bum, huyện Nậm 

Nhùn, tỉnh Lai Châu. 

28 

Một số giải pháp tạo môi trường học tập 

thân thiện cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi A1-

A2 thông qua hoạt động góc tại Trường 

mầm non Bình Minh Thành phố Lai 

Châu. 

Phạm Thị Tình, Lục Thị Diệu 

Linh, Nguyễn Thị Bình - Trường 

mầm non Bình Minh, thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

29 

Một số biện pháp nâng cao chất lượng 

cho trẻ mẫu giáo lớn 5-6 tuổi A1, A2, 

A3 làm quen với số lượng, số đếm theo 

hướng tiếp cận phương pháp giáo dục 

tiên tiến trong Trường mầm non Đoàn 

Kết. 

Trần Thị Phượng, Nguyễn Thị 

Hoan, Nguyễn Thị Quế - Trường 

mầm non Đoàn Kết,  thành phố 

Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

30 

Một số biện pháp chỉ đạo xây dựng môi 

trường giáo dục ngoài lớp học ở trường 

mầm non Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ, tỉnh 

Lai Châu. 

Bùi Thị Vân Anh - Trường Mầm 

non Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ, 

tỉnh Lai Châu. 

31 

Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện kỹ 

năng tự bảo vệ trước mối nguy hiểm đối 

với trẻ 5 tuổi trường mầm non Lản Nhì 

Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai 

Châu. 

Bùi Thị Thanh Hoa -Trường 

mầm non Lản Nhì Thàng, huyện 

Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. 

32 

Một số giải pháp "Xây dựng kế hoạch 

chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp với bối 

cảnh địa phương" trường mầm non Ma 

Li Pho, huyện Phong Thổ. 

Mai Thị Nhân; Bùi Thị Trung 

Bình; Dương Thị Toàn - Trường 

mầm non Ma Li Pho, huyện 

Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. 

(Danh sách gồm 32 sáng kiến) 
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